
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 1

- Lớp: 2108CNTTNC1

- Giáo viên: CAO TRẦN THÁI ANH

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

(Theo Quyết định thành lập lớp )

_________________

Ghi chúNơi sinhNgày sinhHọ tênSTT

0385657704Bình Định29/07/2000BúpNguyễn Ngọc1

Bình Định08/09/1998ChiTăng Nguyễn Kim2

0947125811Cà Mau12/02/2000ĐạtVõ Tuấn3

0347203148Quảng Ngãi03/08/2000DựNgô Khắc4

0325457734Đăk Lăk12/01/2001DũngNguyễn Sỹ5

Hải Dương20/10/2000DuyNguyễn Phúc6

0382062737Tây Ninh14/03/1999DuyĐặng Bảo7

0396087394Bình Định04/06/2000DuyVõ Linh8

Sóc Trăng29/06/1998HânQuản Thị Ngọc9

0981479113Đồng Nai01/01/2000HàoLê Quang10

0933318903Tiền Giang16/05/1997HiếuNguyễn Chí11

0395134371Đăk Lăk03/11/1999HoàngNguyễn Tiến12

0355627773Đồng Nai07/05/2001HuyVũ Quốc13

0901492265Phú Yên25/06/1995HuyHuỳnh Quốc14

0767692701TP. HCM18/02/2000HuyTrần Bảo15

TP. HCM17/02/1998HuyềnHoàng Thị Thanh16

0931848750Quảng Bình10/07/1992LoanLê Thị17

0387271345Lâm Đồng03/12/2001NhiĐỗ Yến18

Đăk Lăk21/05/1998NhungNguyễn Hồng19

0929503464Bình Định30/10/2000NhựtNguyễn Minh20

19211LH1185An Giang13/04/2001PhúcNguyễn Thị Diễm21

0971124157Bình Định18/02/2000ThanhHuỳnh Văn22

0383654546Bến Tre05/12/2001ThảoNgô Phạm Thanh23

0337942686Bình Định10/10/2000ThìnNguyễn Văn24

0329821347Tiền Giang10/06/2000ThưNgô Thị Minh25

0902613226Bình Dương11/12/1997ThuậnPhạm Minh26

0946372650TP. HCM22/06/1997TínSu Thành27

TP. HCM15/11/1999TriềuTrần Nguyễn Minh28

0814596259Ninh Thuận21/07/2000TrúcNguyễn Thị Hồng29

0343479479Quảng Ngãi26/03/2000TruyềnĐỗ Thị Thanh30

0981956074Bình Thuận24/06/2001TúPhạm Lê Thanh31

0335864495Bình Định09/08/2001VyPhạm Thị Mỹ32
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Tổng cộng: 32

Người lập bảng

Lương Thanh PhượngTRẦN HỒNG VĂN

Giám Đốc

học viên TP. Hồ Chí Minh, Ngày 15 tháng 8 năm 2021.
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